
CÁC ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI THỰC 
THI 

CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 
CỦA VIỆT NAM

NGÔ CHUNG KHANH, PHÓ VỤ TRƯỞNG
VỤ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI ĐA BIÊN, 
BỘ CÔNG THƯƠNG
THÀNH VIÊN ĐOÀN ĐÀM PHÁN CHÍNH 
PHỦ

HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP)



NHỮNG NGHĨA VỤ CHÍNH VỀ MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG TRONG 
LĨNH VỰC DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

DANH MỤC KHÔNG TƯƠNG THÍCH VỀ DỊCH VỤ VÀ 
ĐẦU TƯ (NCM) CẦN CHÚ Ý NHỮNG ĐIỂM GÌ?

LĨNH VỰC DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TRONG CPTPP 
KHÁC VỚI GATS Ở CHỖ NÀO?

TA MỞ CỬA HƠN SO VỚI WTO Ở NHỮNG ĐIỂM 
NÀO? 

CẦN CHÚ Ý GÌ ĐỂ THỰC THI CAM KẾT HIỆU 
QUẢ?5
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ĐỐI XỬ QUỐC GIA 
(NT)KHÔNG ĐƯỢC ĐỐI XỬ NHÀ CUNG CẤP 
DỊCH VỤ HOẶC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC 
NGOÀI Ở HOÀN CẢNH TƯƠNG TỰ KÉM 
THUẬN LỢI HƠN NHÀ CUNG CẤP DỊCH 
VỤ HOẶC NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC.

ĐƯỢC QUYỀN BẢO LƯU CÁC BIỆN PHÁP VI 
PHẠM TRONG DANH MỤC NCM



2

ĐỐI XỬ TỐI HUỆ QUỐC 
(MFN)KHÔNG ĐƯỢC ĐỐI XỬ NHÀ CUNG CẤP 
DỊCH VỤ HOẶC NHÀ ĐẦU TƯ CỦA MỘT 
THÀNH VIÊN CPTPP Ở HOÀN CẢNH 
TƯƠNG TỰ KÉM THUẬN LỢI HƠN NHÀ 
CUNG CẤP DỊCH VỤ HOẶC NHÀ ĐẦU TƯ 
CỦA THÀNH VIÊN CPTPP KHÁC HOẶC CỦA 
MỘT BẤT KỲ NƯỚC NÀO KHÁC. 

ĐƯỢC QUYỀN BẢO LƯU CÁC BIỆN PHÁP VI 
PHẠM TRONG DANH MỤC NCM



MỞ CỬA THỊ 
TRƯỜNGKHÔNG ĐƯỢC DUY TRÌ 5 LOẠI HẠN CHẾ VỀ 
TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI NHÀ CUNG 
CẤP DỊCH VỤ NƯỚC NGOÀI. 5 HẠN CHẾ 
GỒM:

1.HẠN CHẾ SỐ LƯỢNG NHÀ CUNG CẤP 
DỊCH VỤ
2.HẠN CHẾ TỔNG GIAO DỊCH HOẶC TÀI SẢN
3.HẠN CHẾ TỔNG SỐ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ 
4.HẠN CHẾ VỀ SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG
5.HẠN CHẾ HÌNH THỨC THÀNH LẬP DOANH 
NGHIỆP

3

ĐƯỢC QUYỀN BẢO LƯU CÁC BIỆN PHÁP VI 
PHẠM TRONG DANH MỤC NCM



4
HIỆN DIỆN ĐỊA 
PHƯƠNGKHÔNG ĐƯỢC YÊU CẦU NHÀ 
CUNG CẤP DỊCH VỤ NƯỚC 
NGOÀI PHẢI THÀNH LẬP VĂN 
PHÒNG ĐẠI DIỆN HOẶC HÌNH 
THỨC HIỆN DIỆN NÀO ĐÓ THÌ 
MỚI ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ. 

ĐƯỢC QUYỀN BẢO LƯU CÁC BIỆN PHÁP VI 
PHẠM TRONG DANH MỤC NCM



ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC 
CẤP PHÉP
7 YÊU CẦU, VÍ DỤ PHẢI 
XUẤT KHẨU MỘT LƯỢNG 
HÀNG NHẤT ĐỊNH, PHẢI 
ĐẠT TỶ LỆ NỘI ĐỊA HÓA…

YÊU CẦU THỰC HIỆN
KHÔNG ĐƯỢC YÊU CẦU NHÀ ĐẦU TƯ CỦA THÀNH VIÊN TPP PHẢI THỰC 
HIỆN ĐỂ…
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HẠN CHẾ NHÂN SỰ CẤP CAO

Ms. X

CEO

Không được yêu cầu công ty 

nước ngoài phải bổ nhiệm nhân 

sự cao cấp phải mang quốc tịch 

một nước nào đó. Ngoài ra, 

không được yêu cầu phần lớn 

thành viên HĐQT phải mang 

quốc tịch hoặc là người thường 

trú của một thành viên mà yêu 

cầu như vậy ảnh hưởng tới 

quyền kiểm soát của nhà đầu 

tư nước ngoài. 
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ĐỐI XỬ QUỐC 
GIA

ĐỐI XỬ TỐI HUỆ 
QUỐC

MỞ CỬA THỊ 
TRƯỜNG

HIỆN DIỆN ĐỊA 
PHƯƠNG

YÊU CẦU THỰC 
HIỆN

NHÂN SỰ CAO 
CẤP

DỊCH VỤ 
& ĐẦU 

TƯ





PHỤ LỤC 1
Gồm các biện 
pháp không 
tương thích 

hiện hành, chịu 
cơ chế 

standstill và 
ratchet

DỊCH VỤ & 
ĐẦU TƯ

PHỤ LỤC 2
Gồm các biện 
pháp bảo lưu 
muốn làm gì 

thì làm

DANH 
MỤC NCM



CƠ CHẾ STANDSTILL - “giữ nguyên 
hiện trạng”

Nhà đầu tư nước ngoài chỉ 

được mua 49% cổ phần 
trong 

doanh nghiệp Việt Nam…

Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được 

mua 65% cổ phần trong doanh 
nghiệp Việt Nam…

Nhà đầu tư nước ngoài chỉ 

được mua 49% cổ phần 
trong

doanh nghiệp Việt Nam…



CƠ CHẾ RATCHET - “chỉ tiến 
không lùi”

Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được mua 

49% cổ phần trong doanh nghiệp Việt 
Nam…

Nhà đầu tư nước ngoài  được mua 

75% cổ phần trong doanh nghiệp Việt 
Nam…

Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được mua 

65% cổ phần trong doanh nghiệp 
Việt Nam…

3 
NĂM 
QUÁ 
ĐỘ



PHỤ LỤC 1

Ngành: Dịch vụ chuyên môn

Phân ngành: Dịch vụ kiểm toán

Nghĩa vụ: Hiện diện địa phương

Cấp chính quyền: Trung ương

Biện pháp: Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 

13/3/2012

Nội dung: Nhà cung cấp DV nước ngoài không 

được cung cấp DV nếu không đáp ứng yêu cầu về 

hiện diện địa phương tại VN



PHỤ LỤC 1

Ngành: Khai thác khoáng sản

Phân ngành: Khai thác than

Nghĩa vụ: Đối xử quốc gia

Cấp chính quyền: Trung ương

Biện pháp: Biện pháp hành chính

Nội dung: Không cho phép đầu tư nước ngoài trừ 

khi thành lập liên doanh với điều kiện vốn góp 

nước ngoài không quá 51%.



PHỤ LỤC 2

Ngành: Dịch vụ giáo dục

Nghĩa vụ: Đối xử quốc gia

Mô tả: Đầu tư

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và 

duy trì mọi biện pháp đối với đầu tư 

vào dịch vụ giáo dục phổ thông cơ sở.



PHỤ LỤC 2

Ngành: Tất cả các ngành

Nghĩa vụ: Đối xử quốc gia

Đối xử tối huệ quốc

Hiện diện địa phương

Yêu cầu thực hiện

Nhân sự cao cấp

Mô tả: Đầu tư

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và 

duy trì mọi biện pháp đối với đất đai. 





KHÔNG DVTC, TRỢ 
CẤP, MSCP, ĐẦU TƯ 

CƠ CHẾ RATCHET

MODE 1, 2, 3

TIẾP CẬN CHỌN-BỎ
CÁCH TIẾP 

CẬN

PHƯƠNG 
THỨC CUNG 

CẤP
CƠ CHẾ 

ĐIỀU CHỈNH 
CHÍNH SÁCH

PHẠM VI

DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ & 
GATS

CÓ DVTC, TRỢ CẤP, MSCP, KHÔNG ĐẦU TƯ

CƠ CHẾ STANDSTILL

MODE 1, 2, 3,4

TIẾP CẬN CHỌN-CHO





DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ: Cho tổ chức LS nước ngoài 
thực hiện giấy tờ và chứng thực pháp lý đối với hợp đồng 
thương mại và điều lệ công ty. Phải luật sư VN làm. 
DỊCH VỤ QUẢNG CÁO: Cho thành lập công ty 100% vốn 
nước ngoài. 
DỊCH VỤ KINH DOANH KHÁC: Mở thêm một số dịch vụ 
kinh doanh khác như nghiên cứu và phát triển con người, 
bà đỡ và y tá, cho thuê tài sản.
PHÂN PHỐI: Bỏ ENT sau 5 năm, cho phân phối gạo và 
đường. 
VIỄN THÔNG: Cho 100% với không gắn hạ tầng mạng sau 
5 năm, cho 65% với gắn hạ tầng mạng. Cam kết không 
phân biệt đối xử với OTT. 
MÔI TRƯỜNG: Mở thêm vệ sinh, cảnh quan.

PHẦN DỊCH VỤ



GIẢI TRÍ: Cho liên doanh vốn 51%.
LOGISTICS: Cho phép 100% vốn nước ngoài.
TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ QUA MẠNG: Cho liên doanh 
vốn 51% sau 2 năm, 100% sau 5 năm. 
DỊCH VỤ THÔNG QUAN VÀ LOGISTICS: Cho 
100% vốn. 
ĐẤT ĐAI VÀ NHÀ Ở: Cam kết theo ratchet. 
DỊCH VỤ AN NINH, ĐÁNH GIÁ TÀI SẢN, GIÁO 
DỤC TRUNG HỌC VÀ TIỂU HỌC: Cam kết theo 
ratchet. 

PHẦN DỊCH VỤ



GẦN NHƯ CHO PHÉP ĐẦU TƯ VÀO TOÀN BỘ 
CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC CHẾ TẠO. 
VẤN ĐỀ NỚI ROOM: Được quyền mua cổ phần 
với mức độ không hạn chế, trừ một số bảo lưu 
trong Danh mục NCM.
KHAI THÁC KHOÁNG SẢN: Cấp phép với điều 
kiện chặt chẽ.
THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ: Cam kết theo 
ratchet. 
TRUYỀN TẢI ĐIỆN: Cam kết theo ratchet. 

PHẦN CHẾ TẠO





01 020304

GIẢI QUYẾT TRANH 
CHẤP

TRANG BỊ ĐỦ 
KIẾN THỨC, 
CÔNG CỤ ĐỂ SẴN 
SÀNG ĐỐI MẶT 
VỚI CÁC VỤ KIỆN

KHÔNG VƯỢT 
RÀO
LƯU Ý NGUYÊN 
TẮC RATCHET KHI 
BAN HÀNH HOẶC 
THỰC THI CHÍNH 
SÁCH

NẮM VỮNG CAM 
KẾT

PHẢI HIỂU RÕ, 
HIỂU ĐÚNG CAM 
KẾT

ÁP DỤNG TRỰC 
TIẾP

KHÔNG CẦN SỬA 
VBPL ĐỂ THỰC 
THI CAM KẾT

TRANH 
CHẤP

THỰC THI

CAM KẾT

VBPL

VĂN BẢN PHÁP 
LUẬT

HIỂU CAM KẾT

THỰC THI

NHỮNG 
ĐIỂM 
CẦN 

CHÚ Ý
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